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	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	SHB ĐÀ NẴNG
	
	CLB:
	NAM ĐỊNH

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Nguyễn Tấn Trí
	
	
	
	
	
	Chu Văn Thông
	
	
	

	2
	Nguyễn Anh Phương
	
	
	
	
	1
	Đinh Bá Tuấn Anh
	
	
	

	3
	Mai Thanh Quốc
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Duy Lâm
	
	
	

	4
	Cao Phan Thanh
	
	
	
	
	3
	Lê Văn Vũ
	
	
	

	5
	Trần Hữu Việt
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Hạ Long
	
	
	

	6
	Đặng Anh Tuấn
	
	
	
	
	5
	Phạm Hồng Tâm
	
	
	

	7
	Ngô Khắc Cường
	
	
	
	
	6
	Vũ Văn Đán
	
	
	

	8
	Ma Văn Tuấn
	
	
	
	
	7
	Phạm Đức Anh
	
	
	

	9
	Đỗ Văn Ba
	
	
	
	
	8
	Phạm Ngọc Tuấn
	
	
	

	10
	Nguyễn Thái Sung
	
	
	
	
	9
	Vũ Thế Vương
	
	
	

	11
	Nguyễn Đức Thịnh
	
	
	
	
	10
	Đỗ Văn Mười
	
	
	

	12
	Phạm Quang Dựng
	
	
	
	
	11
	Hoàng Minh Tuấn
	
	
	

	14
	Lê Văn Chung
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Văn Huynh
	
	
	

	15
	Phạm Huy Hoàng
	
	
	
	
	14
	Phạm Hồng Sơn
	
	
	

	16
	Nguyễn Viết Thắng
	
	
	
	
	15
	Trần Mạnh Hùng
	
	
	

	17
	Hồ Ngọc Thắng
	
	
	
	
	16
	Trần Văn Hiệp
	
	
	

	18
	Trần Anh Ngữ
	
	
	
	
	17
	Phạm Ngọc Tài
	
	
	

	19
	Trần Văn Long
	
	
	
	
	18
	Đinh Văn Trường
	
	
	

	20
	Nguyễn Xuân Minh
	
	
	
	
	19
	Trần Thanh thiện
	
	
	

	21
	Nguyến Anh Phong
	
	
	
	
	20
	Trần Văn Dương
	
	
	

	22
	Cao Thanh Hòe
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Văn tùng
	
	
	

	23
	Ychaly Êban
	
	
	
	
	22
	Trần Hữu Định
	
	
	

	24 
	Võ Văn Thuyết
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Đình Trọng
	
	
	

	25
	Lê Như Anh Hậu
	
	
	
	
	26
	Trần Đức Dũng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng:Võ Phước
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng:Phạm Hồng Phú
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	THỪA THIÊN HUẾ
	
	CLB:
	THANH HÓA

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Trần Ngọc trung
	
	
	
	
	
	Lê Thanh Bình
	
	
	

	2
	Trần Văn Lộc
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	

	3
	Phan Văn Tạo
	
	
	
	
	
	Tống Viết Nam
	
	
	

	4
	Huỳnh Minh Hải
	
	
	
	
	
	Phạm Văn Hội
	
	
	

	5
	Tạ Quang Huy
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Quang
	
	
	

	6
	Đặng Đức Thủ
	
	
	
	
	
	Phạm Văn Luân
	
	
	

	7
	Nguyễn Văn Quốc
	
	
	
	
	
	Lục Xuân Hưng
	
	
	

	8
	Đặng Văn Anh Phi Pha
	
	
	
	
	
	Nguyễn Hữu Dũng
	
	
	

	9
	Hoàng Thanh Dương
	
	
	
	
	
	Trịnh Văn Lợi
	
	
	

	10
	Trần Thành
	
	
	
	
	
	Lê Văn Đại
	
	
	

	11
	Hoàng Văn Khoan
	
	
	
	
	
	Vũ Văn Cường
	
	
	

	12
	Nguyễn Văn Nghĩa
	
	
	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	
	
	

	14
	Lê Quang Thảo
	
	
	
	
	
	Nguyễn Tiến Vượng
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Tuấn
	
	
	
	
	
	Nguyễn Túy Hải
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Cầm
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Dũng
	
	
	

	17
	Trương Đình Nhân
	
	
	
	
	
	Nguyễn Xuân Hướng
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Phúc
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Chung
	
	
	

	19
	Phan Đức Trung
	
	
	
	
	
	Nguyễn Hữu Lợi
	
	
	

	20
	Trần Mậu Huy Cường
	
	
	
	
	
	Trần Trí Tùng
	
	
	

	21
	Nguyễn Quang Sơn
	
	
	
	
	
	Trần Thiên Quy
	
	
	

	22
	Trương Văn Bình
	
	
	
	
	
	Nguyễn Đình Tài
	
	
	

	24
	Trần văn Nhân
	
	
	
	
	
	Nguyễn Hữu Long
	
	
	

	25
	Nguyễn Nhật Hòa
	
	
	
	
	
	Lê Thế Hợi
	
	
	

	28
	Hoàng Dữ Trung
	
	
	
	
	
	Trần Đình Hải
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng:Dương Công Quốc
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng:Đàm Thanh Hải
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	QNK QUẢNG NAM
	
	CLB:
	HÀ NỘI T&T

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Huỳnh Bá Lệnh
	
	
	
	
	
	Hoàng Ngọc Hào
	
	
	

	2
	Lưu Quang Giang
	
	
	
	
	
	Phạm văn Thành
	
	
	

	3
	Nguyễn Cao Cường
	
	
	
	
	
	Lê Văn Nghĩa
	
	
	

	4
	Trần Văn Nhựt
	
	
	
	
	
	Đào Duy Khánh
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Cường
	
	
	
	
	
	Nguyễn Minh Hải
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Minh Tiến
	
	
	
	
	
	Đỗ Mạnh Giang
	
	
	

	7
	Hồ Quang Trung
	
	
	
	
	
	Nguyễn Xuân Nam
	
	
	

	8
	Nguyễn Đức Vũ
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Toàn
	
	
	

	9
	Trần Hoàng Hưng
	
	
	
	
	
	Dương Anh Tú
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Phong
	
	
	
	
	
	Ngô Văn Tùng
	
	
	

	11
	Nguyễn Đức Rin
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Hiệp
	
	
	

	12
	Nguyễn Thanh Tài
	
	
	
	
	
	Hà Đức Hiền
	
	
	

	14
	Nguyễn Bùi Quốc Lâm
	
	
	
	
	
	Đàm Quốc Duy Thành
	
	
	

	15
	Trần Quang
	
	
	
	
	
	Đào Xuân Thái
	
	
	

	16
	Nguyễn Ngọc Tầm
	
	
	
	
	
	Ngô Văn Quang
	
	
	

	17
	Trần Thanh Sự
	
	
	
	
	
	Nguyễn Huy Tân
	
	
	

	18
	Nguyễn Hải Việt
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Giang
	
	
	

	19
	Lương Quang Nho Đức
	
	
	
	
	
	Nông Ngọc Cẩm
	
	
	

	20
	Trương Hoài Thụy
	
	
	
	
	
	Nguyễn Như Tuấn
	
	
	

	21
	Phan Văn Quân
	
	
	
	
	
	Đỗ Phú Anh Tú
	
	
	

	22
	Nguyễn Thành Công
	
	
	
	
	
	Trần Đình Bảo
	
	
	

	25
	Lê Vũ Linh
	
	
	
	
	
	Phạm Văn Long
	
	
	

	26
	Trần Văn Chiến
	
	
	
	
	
	Dương Quang Tuấn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đỗ Duy Mạnh
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng:Hoàng Quốc Huy
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng:Trương Việt Hoàng
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



















































































